
TT Mã SV Lớp Điểm Đạt giải

I. Cơ lý thuyết

1 98932 Dương Văn Đức KCK63ÐH 9 Nhất

2 98968 Bùi Công Nam KCK63ÐH 8.7 Nhì

3 95415 Trần Văn Tùng VTT63ÐH 8.7 Nhì

4 94982 Phạm Quang Hưng VTT63ÐH 8.5 Ba

5 95410 Vũ Văn Quảng CĐT63ÐH 8.5 Ba

6 97102 Kiều Văn Đạo KCK63ÐH 7 KK

7 95413 Bùi Thế Minh BĐA63ÐH 7 KK

II. Cơ kết cấu

1 92276 Nguyễn Như Tài XDD62ĐH 10 Nhất

2 92214 Trần Hải Đăng XDD62ĐH 9.5 Nhì

3 92101 Ngô Phương Anh XDD62ĐH 9 Ba

4 97042 Nguyễn Khánh Băng XDD63ÐH 9 Ba

5 96516 Phạm Văn Hoàng XDD63ÐH 9 Ba

6 90533 Bùi Thị Yến BĐA62ĐH 9 Ba

7 97418 Nguyễn Thị Thúy Mơ BĐA63ÐH 8.5 KK

8 91943 Đào Văn Đức KCĐ62ĐH 6 KK

III. Đại số

1 106658 Bùi Linh Chi LQC65ÐH 9 Nhất

2 103632 Nguyễn Thu Phương QKD64ÐH 9 Nhất

3 109119 Khuất Quang Minh CNT65ÐH 8.5 Nhì

4 92709 Nguyễn Quang Vinh KTN62ĐH 8.5 Nhì

5 111301 Nguyễn Đức Vũ KTN65ÐH 8.5 Nhì

6 103362 Đoàn Minh Vương KTB64ÐH 8.5 Nhì

7 106962 Lê Thùy Dương KTB65ÐH 8 Ba

8 108206 Vũ Gia Huy ÐTV65ÐH 8 Ba

9 94690 Dương Thị Quỳnh LQC62ĐH 8 Ba

10 110303 Phùng Phương Thanh LQC65ÐH 8 Ba

11 109576 Phan Thị Nhàn KTN65ÐH 7.5 KK

12 109778 Phạm Quang Phú CNT65ÐH 7.5 KK

13 110666 Đậu Bá Tiệp LQC65ÐH 7.5 KK
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IV. Giải tích

1 100533 Trần Tuấn Tài ĐKT64ÐH 9 Nhất

2 101684 Đào Việt Đức CNT64ÐH 8 Nhì

3 95702 Bùi Hải Minh CNT63ÐH 8 Nhì

4 98157 Vũ Văn Ngọc ĐTV63ÐH 8 Nhì

5 108053 Phạm Thế Hưng XDD65ÐH 7.5 Ba

6 107018 Trần Phan Dương ÐTÐ65ÐH 5.5 KK

7 102552 Bùi Huy Hoàng KTO64ÐH 5.5 KK

8 109694 Nguyễn Thành Ninh CÐT65ÐH 5.5 KK

V. Nguyên lý máy

1 90184 Nguyễn Bình Dương KCK62ĐH 9.5 Nhất

2 98754 Vũ Ngọc Trung KNL63ÐH 9 Nhì

3 91865 Bùi Xuân Đĩnh CĐT62ĐH 8.8 Nhì

4 102041 Đoàn Danh Hiếu CĐT64ÐH 8.8 Nhì

5 92878 Ngô Văn Trọng Dâng KTO62ĐH 8.5 Ba

6 102083 Hoàng Nhật Quân CĐT64ÐH 8.5 Ba

7 91815 Ngô Quang Tài KTO62ĐH 8.5 Ba

8 95250 Bùi Bình Minh CĐT63ÐH 8.3 KK

9 102086 Phan Anh Quân CĐT64ÐH 8.3 KK

10 102068 Cao Tuấn Minh CĐT64ÐH 8 KK

11 102090 Trần Nam Sơn CĐT64ÐH 8 KK

VI. Sức bền vật liệu

1 96927 Nguyễn Đăng An MTT63ÐH 10 Nhất

2 97707 Đỗ Thị Hương QKC63ÐH 9 Nhì

3 100669 Phạm Quốc Lập MKT64ÐH 9 Nhì

4 100711 Nguyễn Đăng Quang MKT64ÐH 7.5 Ba

5 101446 Phạm Minh Quang BĐA64ÐH 7.5 Ba

6 102093 Nguyễn Duy Thái CĐT64ÐH 6.5 KK

7 102069 Đỗ Bảo Minh CĐT64ÐH 6 KK

8 96176 Lương Thị Ngọc Ánh QKC63ÐH 5.5 KK

9 101606 Nguyễn Công Minh Hiếu KCĐ64ÐH 5.5 KK

10 102060 Nguyễn Văn Kiên CĐT64ÐH 5.5 KK

VII. Thuỷ lực

1 98422 Phạm Khánh Linh QCX63ÐH 9.5 Nhất

2 96155 Phạm Văn Trường QCX63ÐH 7.5 Nhì

3 92313 Phùng Thị Yến Trang QCX62ĐH 6 Ba

4 101505 Nguyễn Trung Đức XDD64ÐH 5 KK
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VIII. Tiếng Anh (Actual Toeic)

1 94178 Nguyễn Thị Ngọc Anh KTB62CL 9.7 Nhất

2 104016 Lê Trần Phú Tài LQC64ÐH 9 Nhì

3 92944 Đào Thị Thu Trang LQC62ĐH 8.9 Nhì

4 96803 Nguyễn Thị Khánh Ngọc LQC63ÐH 8.8 Ba

5 94330 Đinh Thuỳ Linh KTN62CL 8.7 Ba

6 103391 Nguyễn Ngọc Chiến KTN64ÐH 8.6 Ba

7 107877 Nguyễn Minh Hoàng KTB65ÐH 8.4 KK

8 98390 Bùi Tiến Đạt TCH63ÐH 8.2 KK

9 100349 Nguyễn Quỳnh Trang IBL64ÐH 8.1 KK

10 109798 Nguyễn Gia Phúc KTN65NC 8 KK

IX. Tiếng Anh chuyên

1 96023 Nguyễn Mỹ Thành Phát IBL63ÐH 8.2 Nhất

2 111029 Phạm Công Tuân NNA65ÐH 8.2 Nhất

3 96466 Đặng Thị Huyền Chi NNA63ÐH 8.1 Nhì

4 99099 Đặng Thái Dương NNA63ÐH 8 Nhì

5 102781 Ngô Thanh Hải NNA64ÐH 7.6 Ba

6 110887 Vũ Quốc Trọng LQC65ÐH 7.5 Ba

7 90412 Nguyễn Gia Huy ATM62ĐH 7.3 KK

8 94488 Vũ Ngọc Hiếu Giang ATM62ĐH 7.2 KK

9 102686 Nguyễn Viết Đạt ATM64ÐH 7 KK

10 95306 Phạm Duy Khang KPM63ÐH 7 KK

11 111285 Vũ Quang Vinh LQC65ÐH 7 KK

X. Tin học chuyên

1 92391 Phạm Quang Khải CNT62ĐH 9.4 Nhất

2 90740 Đặng Văn Tuyến CNT62ĐH 9.4 Nhất

3 92589 Cao Mạnh Duy KPM62ĐH 9.2 Nhì

4 102136 Lê Bá Hiếu KPM64ÐH 7.6 Ba

5 92532 Lê Lý Lâm KPM62ĐH 7.6 Ba

6 106020 Nguyễn Tuấn An CNT65ÐH 7.4 KK

7 102118 Nguyễn Mạnh Cường KPM64ÐH 7.4 KK

8 102124 Lê Công Phát Đạt KPM64ÐH 7.4 KK

9 101698 Nguyễn Quang Huy CNT64ÐH 7.4 KK

10 94903 Phạm Trung Kiên TTM63ÐH 7.4 KK

11 101745 Mai Hữu Thọ CNT64ÐH 7.4 KK

12 101754 Dương Minh Tùng CNT64ÐH 7.4 KK

XI. Tin học văn phòng (Excel)

1 95937 Nghiêm Thị Mỹ Linh KPM63ÐH 9.4 Nhất

2 100245 Nguyễn Mai Chi IBL64ÐH 8.7 Nhì

3 94564 Chu Đình Hùng NNA62ĐH 8.5 Nhì

4 97808 Phạm Bá Hiệp QKT63ÐH 8.4 Ba
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5 90853 Đặng Ngọc Dương KTB62ĐH 7.9 Ba

6 90278 Bùi Ngọc Hải LQC62ĐH 7.2 Ba

7 101730 Lưu Bảo Quân CNT64ÐH 6.3 KK

8 103410 Đặng Hồng Hạnh KTN64ÐH 6.1 KK

9 96490 Ngô Phương Mai KTN63ÐH 5.7 KK

XII. Tin học văn phòng (Powerpoint)

1 95262 Nguyễn Trọng Vinh CNT63ÐH 9 Nhất

2 98711 Đinh Công Danh CNT63ÐH 8.7 Nhì

3 91975 Nguyễn Duy Tuấn KTO62ĐH 8.7 Nhì

4 96405 Bùi Thị Hương Giang TTM63ÐH 8 Nhì

5 103890 Hoàng Thái Dương LQC64ÐH 7.4 Ba

6 102963 Vũ Hồng Hưng MCN64ÐH 7.3 Ba

7 92394 Trần Minh Quân CNT62ĐH 7.2 Ba

8 107775 Trần Đức Hiếu KTB65ÐH 6.9 KK

9 92333 Đỗ Trung Kiên CNT62ĐH 6.8 KK

10 97658 Vũ Đức Tình CNT63CL 6.4 KK

11 90183 Nguyễn Đức Huy KPM62ĐH 6.2 KK

12 91103 Kỷ Thị Thu Hiền QHH62ĐH 6.1 KK

XIII. Tin học văn phòng (Word)

1 95772 Vương Thu Hương LQC63ÐH 9.9 Nhất

2 95837 Vũ Hồng Phong CNT63ÐH 9.8 Nhì

3 96050 Phí Minh Thành KPM63ÐH 9.8 Nhì

4 98426 Nguyễn Phương Trang LQC63ÐH 9.7 Nhì

5 90710 Vũ Phương Thảo LQC62ĐH 9 Ba

6 95139 Nguyễn Đăng Tú KPM63ÐH 9 Ba

7 97199 Phạm Minh Đức KTN63CL 8.9 KK

8 98371 Đinh Trung Hiếu KPM63ÐH 8.8 KK

9 95322 Phạm Xuân Nghĩa KPM63ÐH 8.8 KK

10 103654 Lê Huyền Trang QKD64ÐH 8.8 KK

XIV. ƯDTH trong chi tiết máy

1 91850 Lê Mạnh Kiên KCK62ĐH 10 Nhất

2 91707 Đặng Ngọc Hưng KCK62ĐH 9.7 Nhì

3 91323 Vũ Sơn Hải KCK62ĐH 8.9 Ba

4 98797 Trần Hữu Thành KCK63ÐH 8.8 Ba

5 97458 Vũ Huy Hoàng KCK63ÐH 8.1 Ba

6 90539 Nguyễn Tuấn Anh KCK62ĐH 7.1 KK

7 101945 Phùng Khánh Huyền KCK64ÐH 6.4 KK
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XV. Vật lý

1 109788 Đào Xuân Phúc CÐT65ÐH 9 Nhất

2 110879 Nguyễn Khắc Trọng ÐTV65ÐH 9 Nhất

3 107752 Nguyễn Trần Trung Hiếu ÐTÐ65ÐH 8.5 Nhì

4 108458 Đỗ Trung Kiên ÐTÐ65ÐH 8.5 Nhì

5 109734 Nguyễn Gia Phong VTT65ÐH 8.5 Nhì

6 108498 Vũ Trung Kiên ÐTÐ65ÐH 7.3 Ba

7 108424 Nguyễn Trần Anh Khoa CÐT65ÐH 7 Ba

8 106855 Đinh Tiến Dũng ÐTÐ65ÐH 6.8 KK

9 110877 Nguyễn Đức Trọng ÐTV65ÐH 6.8 KK

10 107284 Vũ Văn Định MKT65ÐH 6.5 KK

11 108044 Nguyễn Tuấn Hưng CÐT65ÐH 6.5 KK

Nơi nhận:

- Các Khoa/Viện;

- Phòng: KHTC, CTSV, TT&ĐBCL;

- Lưu: VT, ĐT.
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